
English	 Tiếng	Việt	(Quốc	Ngữ)	

Welcome	

Hoan	nghênh	

Được	tiếp	đãi	ân	cần	

Hello	(General	greeting)	

Chào	anh	(>m)	

Chào	chị	(>f)	

Hello	(on	phone)	 Á-lô!	

How	are	you?	

Anh	khỏe	không?	(>m)	

Chị	khỏe	không?	(>f)	

Reply	to	'How	are	you?'	 Khoẻ,	cám	ơn.	Bạn	thì	sao?	

Long	time	no	see 	 Lâu	quá	không	gặp 	

What's	your	name?	 Bạn	tên	gì? 	

My	name	is	...	 Tôi	tên	là	...	

Where	are	you	from?	 Ông	từ	đâu	đến?	

I'm	from	...	 Tôi	đến	từ... 	

Pleased	to	meet	you	 Hân	hạnh	gặp	ông	

Good	morning		

(Morning	greeting)	

Chào	buổi	sáng 	

Good	afternoon		

(Afternoon	greeting)	

Xin	chào	

Good	evening		

(Evening	greeting)	

Chào	buổi	tối 	

Good	night 	 Chúc	ngủ	ngon 	

Goodbye		

(Parting	phrases)	

Tạm	biệt	

Tạm	biệt	anh	(>m)	

Tạm	biệt	chị	(>f)	

Good	luck!	 Chúc	may	mắn!	

Cheers!	Good	Health!		

(Toasts	used	when	drinking)	
Chúc	sức	khoẻ! 	

Bon	appetit	/		

Have	a	nice	meal 	

Ăn	ngon	nhé	

Chúc	ngon	miệng	

Bon	voyage	/		

Have	a	good	journey	

Lên	đường	bình	an 	



I	don't	know 	 Tôi	không	biết	

I	understand 	 Tôi	hiểu	

I	don't	understand 	 Tôi	không	hiểu 	

Please	say	that	again	 Bạn	có	thể	nhắc	lại	được	không	?	

Please	speak	more	slowly	 Làm	ơn	nói	chậm	hơn 	

Please	write	it	down	 Làm	ơn	viết	xuống 	

Do	you	speak	Vietnamese?	 Bạn	có	nói	tiếng	Việt	không? 	

Yes,	a	little	

(reply	to	'Do	you	speak	...?')	
Có,	chỉ	một	chút 	

How	do	you	say	...	in	

Vietnamese?	

Bạn	nói	...	thế	nào	trong	tiếng	Việt?	

Câu	này.....	Tiếng	Việt	thì	nói	thế	nào?	

Excuse	me	 Xin	lỗi	

How	much	is	this?	 Cái	này	giá	bao	nhiêu? 	

Sorry	 Xin	lỗi	

Thank	you 	

Cảm	ơn	ông	(>m)	

Cảm	ơn	bà	(>f)	

Xin	cảm	ơn	

Reply	to	thank	you	 Không	có	gì	

Where's	the	toilet?	 Cầu	tiêu	ở	đâu?	

Do	you	come	here	often?	

Em	có	hay	đến	đây	không?	(>m)	

Anh	có	hay	đến	đây	không?	(>f)	

I	miss	you	

Tôi	nhớ	bạn	

Anh	nhớ	em	(m>f)	

Em	nhớ	anh	(f>m)	

I	love	you 	

Em	yêu	anh	(>m)	

Anh	yêu	em	(>f)	

Go	away!	 Đừng	làm	phiền	tôi!	

Leave	me	alone! 	

Để	cho	tôi	yên!	

Hãy	để	tôi	yên!	

Help!	

Cứu	với!	

Cứu	tôi	với	



Fire!	 Cháy!	

Stop!	 Ngừng	lại!	

Call	the	police! 	 Xin	gọi	cảnh	sát!	

Christmas	and	New	Year	greetings 	

Chúc	Giáng	Sinh	Vui	Vẻ		

và	Chúc	Năm	Mới	Tốt	Lành	

Easter	greetings 	 Chúc	Mừng	Phục	Sinh 	

Birthday	greetings 	 Chúc	mừng	sinh	nhật 	

One	language	is	never	enough	 Một	thứ	tiếng	thì	không	bao	giờ	đủ 	

My	hovercraft	is	full	of	eels	

Why	this	phrase?	

Tàu	cánh	ngầm	của	tôi	đầy	lươn	

Nói	một	thứ	tiếng	thì	không	bao	giờ	đủ	
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